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                          MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN.
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	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	1. Lĩnh vực phát triển thể chất

	                                                   a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	MT1. Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi: 
Trẻ trai:  Cân nặng từ 9.9 đến 15.2 
(kg) 
Chiều cao: Từ 80.9 đến 94.9 (cm) 
Trẻ gái: Cân nặng 9.4 đến 14.5 (kg) 
Chiều cao:  Từ 79.9 đến 93.3 (cm)
	-Cân đo theo dõi biểu đồ  
-Khám sức khoẻ định kỳ. Theo dõi, đánh giá sự phát triển của cân nặng và chiều cao theo lứa tuổi.  
-Tăng cường tập thể dục thể thao 
-Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ    - Cân đo theo dõi trẻ duy dinh dưỡng hàng tháng, phòng chống béo phì  cho trẻ   
-Trẻ được khám sức khỏe ít nhất 1 lần trong năm học.      

	- HĐ ăn: Trẻ được ăn cơm với các món ăn khác nhau.
- Cân đo trẻ và theo dõi cân đo và sức khỏe của trẻ qua biểu đồ tăng trưởng.
 Cô nắm được trẻ SDD và trẻ thấp còi để có biện pháp phối kết hợp với phụ huynh trong việc CSDG trẻ.
- HĐ thể dục: Cô cho trẻ tập các bài tập nhằm phát triển về thể lực của trẻ.

	MT3. Trẻ được ngủ 1 giấc buổi trưa.
	Luyện thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa.
	- HĐ ngủ: Giờ ngủ trưa tập cho trẻ đủ 150 phút 


	MT5. Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (Lấy nước uống, đi vệ sinh...). Biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm ăn, uống nước.
· Chuẩn bị chỗ ngủ.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: Ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn; vứt rác đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau  mặt.

	HĐ ăn: Cô hướng dẫn trẻ ngồi vào bàn, tự xúc cơm, cháo ăn, khi ăn không làm rơi cơm cháo. Trước khi ăn biết mời cô, mời các bạn.
- HĐ vệ sinh: Cô hướng dẫn cho trẻ trước khi ăn phải biết rửa tay, lau tay, lau mặt, khi ăn xong phải lau miệng, uống nước.

	                                                 b. Phát triển vận động

	MT9. Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: Hít thở, tay, lưng/bụng và chân.
	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
· Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	- HĐ giờ thể dục sáng: Trẻ thực hiện động tác hô hấp khi thực hiện bài tập phát triển chung và thể dục sáng
- BTPTC : Gà gáy
- TDS: Theo lời bài hát “Đi qua ngã tư đừng phố”. Biết đưa tay ra trước, cúi người về trước, lắc chân
- Hoạt động học: Trẻ tập các bài  tập PTC

	MT10. Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi, chạy ,bước.
	Tập đi, chạy,bước
- Đi bước qua vạch kẻ
-Bước lên xuống bục cao 15cm 
- Đứng co 1 chân. 
- Đi bước vào các ô
-Bước lên xuống bậc có vịn
	- HĐ chơi tập có chủ định: 
VĐCB:
- Đi bước qua vạch kẻ
-Bước lên xuống bục cao 15cm 
- Đứng co 1 chân. 
- Đi bước vào các ô
-Bước lên xuống bậc có vịn
-TCVĐ: về đúng bến, ô tô và chim sẽ,
- HĐ dạo chơi ngoài trời: 
Cho trẻ đi theo yêu cầu của cô

	MT14. Trẻ thực hiện vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay, thực hiện “múa khéo”.
	Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò, xé…

	- HĐ giờ thể dục sáng: Trẻ thực hiện động tác hô hấp khi thực hiện bài tập thể dục sáng các động tác hô hấp, tay, bụng, chân.

	MT15. Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động. ( nhào, vẽ, xâu) 

	- Đóng cọc bàn gỗ
· Nhón nhặt đồ vật
· Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây 
· Chắp ghép hình 
· Chồng, xếp 6 - 8 khối... 
· Tập cầm bút tô, vẽ 
- Lật mở trang sách...
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: Trẻ biết phối hợp cử động bàn tay, ngón tay và biết phối hợp mắt trong các hoạt động với cô và bạn trong hoạt động hàng ngày.

	
	
	

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT20. Trẻ nhận biết và nói tên một số phương tiện giao thông quen thuộc
	. Tên, đặc điểm nổi bật và công dụng của phương tiện giao thông gần gũi
* NBTN:
- Ô tô, xe máy.
- Tàu chở khách- Tàu chở hàng.
- Tàu thuỷ- thuyền
*Trò chuyện sáng theo ppunis:
- Trò chuyện sáng về ptgt đường bộ.
- Trò chuyện sáng về ptgt hàng không.
	* HĐ chơi tập có chủ định:
* NBTN:
- Xe đạp, xe máy.
- Tàu chở khách- Tàu chở hàng.
- Tàu thuỷ- thuyền
*Trò chuyện sáng theo ppunis:
- Trò chuyện sáng về ptgt đường bộ.
- Trò chuyện sáng về ptgt hàng không.

	 MT21 . Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/xanh theo yêu cầu.
	. HĐVĐV: 
Xếp tàu hỏa
	*HĐ chơi tập có chủ định:
* HĐVĐV:
+ Xếp tàu hỏa


	MT24.Trẻ nhận biết được hình dạng.
	Hình tròn, Hình vuông.
	HĐ có chủ đích:Hình tròn, hình vuông


	MT26: Trẻ biết một số hoạt động ngày lễ ở địa phương.
	Một số ngày lễ khác như: ngày 8/3
	* HĐ Chơi tập có chủ định: 
- Trò chuyện về  ngày 8/3

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ


	MT31 Trẻ hiểu được nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.  
	Nghe truyện ngắn; kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý
-Truyện; 
+Tàu thuỷ tí hon
 +Chuyến du lịch của chú gà trống choai

	- Hoạt động chơi tập có chủ định:
- Truyện: +Tàu thuỷ tí hon
+Chuyến du lịch của chú gà trống choai
- HĐ chơi: Trẻ được nghe các bài thơ, câu chuyện, ca dao, đồng dao...
- HĐ chiều; Ôn luyện, làm quen các bài thơ, truyện, ca dao...trong chủ đề.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Trong khi quan sát, dạo chơi cô cho trẻ đọc thơ ca dao, đồng dao.


	MT33. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố. Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng
* Thơ
Xe đạp, con tàu, 
* Ca dao, đồng dao
- Chi chi chành chành.
- Nu na nu nống.
- Dung dăng dung dẻ.
- Lộn cầu vồng.
	Hoạt động chơi tập có chủ định:
 -Trẻ nghe và biết tên bài  thơ.
Thơ: + Xe đạp 
         +con tàu
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Trong khi quan sát, dạo chơi cô cho trẻ đọc thơ ca dao, đồng dao.

	 MT36. Trẻ nói to, đủ nghe, lễ phép.
	Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn.

	 - Hoạt động mợi lúc mọi nơi: Trong giao tiếp, trong hoạt động hàng ngày

	4. Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	44. Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ.


	+ Bế em, quấy bột cho em, nghe điện thoại 
+ Dạy trẻ kỹ năng nấu ăn 
+ Dạy trẻ kỹ năng bế em 
+ Dạy trẻ kỹ năng nghe nói trả lời điện thoại

	- Cho trẻ chơi ở hoạt động góc và mọi lúc, mọi nơi: Trẻ thực hiện một số hoạt động đóng vai như bế em, khuấy bột cho bé ăn....

	MT43. Trẻ chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
	Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “Dạ”, “Vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không đánh bạn…
	Hoạt động chơi tập có chủ định:
-Kỹ năng: Dạy trẻ tay nhận quà và nói lời cảm ơn
· HĐ hàng ngày: Cô dạy trẻ biết chào hỏi khi đi và về. Khi người lớn nói biết vâng dạ, khi được cho biết cảm ơn, khi chơi không tranh dành đồ chơi với bạn. 


	MT45 Trẻ chơi thân thiện cạnh trẻ khác

	Chơi thân thiện với bạn: Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn.

	- Cho trẻ chơi ở hoạt động góc và mọi lúc, mọi nơi: Trẻ thực hiện được một số yêu cầu, quy định đơn giản mà cô đặt ra như: Không tranh dành đồ chơi của nhau, để đồ chơi vào đúng nơi quy định

	MT46. Trẻ thực hiện một số yêu cầu của người lớn.
	- Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên.
- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: Xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi qui định.
	Hoạt động chơi tập có chủ định:
- Kỹ năng:Dạy trẻ kỹ năng xếp ghế
- Cho trẻ chơi ở hoạt động góc và mọi lúc, mọi nơi: Trẻ thực hiện được một số yêu cầu, quy định đơn giản mà cô đặt ra như: Xếp hàng chờ đến lượt mình, để đồ chơi vào đúng nơi quy định.


	MT47. Trẻ hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc.
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ. Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc
*Dạy hát:- Em tập lái ô tô.
               - Một đoàn tàu
                - Em đi qua ngã tư đường phố
                - Ngày vui 8/3
*Nghe hát: Em đi chơi thuyền, đi đường em nhớ...
	- HĐ Chơi tập có chủ định:
*HĐ âm nhạc
+ Dạy hát:
 - Em tập lái ô tô.
 - Một đoàn tàu  
 - Em đi qua ngã tư đường phố
 - Ngày vui 8/3
+ Nghe hát: Em đi chơi thuyền, đi đường em nhớ...
· Biểu diễn cuối chủ đề; 
+TC: Thi ai nhanh, nghe âm thanh to nhỏ,chim sẽ và ô tô....
- HĐ chơi: Ở góc nghệ thuật.
- HĐ đón, trả trẻ: Trẻ được nghe các bài hát, bản nhạc...


	MT48. Trẻ thích tô màu, nặn, xếp hình, xem tranh (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình.
* Tạo hình
-Tô màu chiếc áo của mẹ
- Tô màu ô tô.
- Tô màu mũ bảo hiểm


	- Chơi tập có chủ định
*HĐ tạo hình:
- Tô màu chiếc áo của mẹ
- Tô màu ô tô.
- Tô màu mũ bảo hiểm
*HĐ chơi ở các góc: 
Góc nghệ thuật, góc hoạt động với đồ vật.. Xếp đoàn tàu. nặn bánh xe, nặn tín hiệu đèn gt..



